  UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THỰC 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 04/2025
Tuần 1 (Từ ngày 01/04-04/04/2025)
	Độ tuổi
	Bữa ăn
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Mẫu giáo


	Bữa trưa:

Giờ ăn : 10h30’


	- Cơm

- Tôm, thịt rim cà chua

- Canh xương rau củ (Ngô, khoai tây, cà rốt, củ cải..) 
	- Cơm

- Thịt gà, thịt rim gừng
- Canh rau (bí bầu…) nấu hải sản
	- Cơm

- Thịt rim đậu phụ, cà chua

- Canh xương củ quả (Ngô, khoai tây, cà rốt, củ cải..)

	- Cơm

- Giò xào ngô non

- Canh rau hải sản
	- Cơm

- Trứng, thịt băm sốt cà chua

- Canh thịt bò khoai tây, cà rốt

	
	Bữa chiều:
Giờ ăn : 14h00’
	Cháo Xương củ quả 


	Bún xương cà chua


	Cháo chim cút, gạo nếp, hạt sen
	Cháo tim, thịt, 

cà rốt
	 Phở Bò 

	
	Bữa phụ:

15h00’
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE

	Nhà trẻ


	Bữa trưa:

(Bữa chính 1) Giờ ăn : 10h20’


	- Cơm

- Tôm, thịt rim cà chua

- Canh xương rau củ (Ngô, khoai tây, cà rốt, củ cải..) 
	- Cơm

- Thịt gà, thịt gừng
- Canh rau (bí bầu…) nấu hải sản
	- Cơm

- Thịt rim đậu phụ, cà chua

- Canh xương củ quả (Ngô, khoai tây, cà rốt, củ cải..)


	- Cơm

- Giò xào ngô non

- Canh rau hải sản
	- Cơm

- Trứng, thịt băm sốt cà chua

- Canh thịt bò khoai tây, cà rốt

	
	Bữa phụ:

Giờ ăn : 14h00’
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE

	
	Bữa chiều:

(Bữa chính 2) 15h00’
	Cháo Xương củ quả 


	Bún xương cà chua


	Cháo chim cút, gạo nếp, hạt sen 


	Cháo tim, thịt, 

cà rốt


	 Phở Bò 


UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THỰC

THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 04/2025
Tuần 2 (Từ ngày 07/04-11/04/2025)
	Độ tuổi
	Bữa ăn
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Mẫu giáo


	Bữa trưa:

Giờ ăn : 10h30’


	- Cơm

- Thịt xào cà rốt, ngô
- Canh xương rau củ

	- Cơm

- Giò sốt cà chua

- Canh rau nấu thịt (hải sản)

	- Cơm

- Thịt bò, thịt lợn hầm củ quả (bí đỏ, su su, khoai tây, cà rốt) 

- Canh xương củ quả
	- Cơm

- Tôm, thịt trưng mắm tép
- Canh rau hải sản
	- Cơm

- Trứng cút kho thịt

- Canh xương củ quả

	
	Bữa chiều:

Giờ ăn : 14h00’
	Phở xương 
	Cháo xương nấu rau củ   


	Chè đỗ xanh
 ( Đổ đen, đỗ đỏ)
	Cháo gà bí đỏ 
	Bún thịt, hải sản

	
	Bữa phụ:

15h00’
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE

	Nhà trẻ


	Bữa trưa:

(Bữa chính 1) Giờ ăn : 10h20’


	- Cơm

- Thịt xào cà rốt, ngô
- Canh xương rau củ


	- Cơm

- Giò sốt cà chua

- Canh rau nấu thịt (hải sản)

	- Cơm

- Thịt bò, thịt lợn hầm củ quả (bí đỏ, su su, khoai tây, cà rốt) 

- Canh xương củ quả
	- Cơm

- Tôm, thịt trưng mắm tép
- Canh rau hải sản
	- Cơm

- Trứng cút kho thịt

- Canh xương củ quả

	
	Bữa phụ:

Giờ ăn : 14h00’
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE

	
	Bữa chiều:

(Bữa chính 2) 15h00’
	Phở xương 
	Cháo xương nấu rau củ   


	Chè đỗ xanh
 ( Đổ đen, đỗ đỏ)
	Cháo gà bí đỏ 
	Bún thịt, hải sản


  UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THỰC 

THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 04/2025
Tuần 3 (Từ ngày 14/04-18/04/2025)
	Độ tuổi
	Bữa ăn
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Mẫu giáo


	Bữa trưa:

Giờ ăn : 10h30’


	- Cơm

- Tôm, thịt rim cà chua

- Canh xương rau củ (Ngô, khoai tây, cà rốt, củ cải..) 
	- Cơm

- Thịt gà, thịt gừng
- Canh rau (bí bầu…) nấu hải sản
	- Cơm

- Thịt rim đậu phụ, cà chua

- Canh xương củ quả (Ngô, khoai tây, cà rốt, củ cải..)


	- Cơm

- Giò xào ngô non

- Canh rau hải sản
	- Cơm

- Trứng, thịt băm sốt cà chua

- Canh thịt bò khoai tây, cà rốt

	
	Bữa chiều:
Giờ ăn : 14h00’
	Cháo Xương củ quả 


	Bún xương cà chua


	Cháo chim cút, gạo nếp, hạt sen
	Cháo tim, thịt, 

cà rốt
	 Phở Bò 

	
	Bữa phụ:

15h00’
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE

	Nhà trẻ


	Bữa trưa:

(Bữa chính 1) Giờ ăn : 10h20’


	- Cơm

- Tôm, thịt rim cà chua

- Canh xương rau củ (Ngô, khoai tây, cà rốt, củ cải..) 
	- Cơm

- Thịt gà, thịt gừng
- Canh rau (bí bầu…) nấu hải sản
	- Cơm

- Thịt rim đậu phụ, cà chua

- Canh xương củ quả (Ngô, khoai tây, cà rốt, củ cải..)


	- Cơm

- Giò xào ngô non

- Canh rau hải sản
	- Cơm

- Trứng, thịt băm sốt cà chua

- Canh thịt bò khoai tây, cà rốt

	
	Bữa phụ:

Giờ ăn : 14h00’
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE

	
	Bữa chiều:

(Bữa chính 2) 15h00’
	Cháo Xương củ quả 


	Bún xương cà chua


	Cháo chim cút, gạo nếp, hạt sen 


	Cháo tim, thịt, 

cà rốt


	 Phở Bò 


  UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THỰC

THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 04/2025
Tuần 4 (Từ ngày 21/04-25/04/2025)
	Độ tuổi
	Bữa ăn
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Mẫu giáo


	Bữa trưa:

Giờ ăn : 10h30’


	- Cơm

- Thịt xào cà rốt, ngô
- Canh xương rau củ


	- Cơm

- Giò sốt cà chua

- Canh rau nấu thịt (hải sản)

	- Cơm

- Thịt bò, thịt lợn hầm củ quả (bí đỏ, su su, khoai tây, cà rốt) 

- Canh bí (bầu, rau..) nấu hải sản(Tôm, bề bề…)
	- Cơm

- Tôm, thịt trưng mắm tép
- Canh rau hải sản
	- Cơm

- Trứng cút kho thịt

- Canh xương củ quả

	
	Bữa chiều:

Giờ ăn : 14h00’
	Phở xương 
	Cháo xương nấu rau củ   


	Chè đỗ xanh
 ( Đổ đen, đỗ đỏ)
	Cháo gà bí đỏ 
	Bún thịt, hải sản

	
	Bữa phụ:

15h00’
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE

	Nhà trẻ


	Bữa trưa:

(Bữa chính 1) Giờ ăn : 10h20’


	- Cơm

- Thịt xào cà rốt, ngô
- Canh xương rau củ


	- Cơm

- Giò sốt cà chua

- Canh rau nấu thịt (hải sản)

	- Cơm

- Thịt bò, thịt lợn hầm củ quả (bí đỏ, su su, khoai tây, cà rốt) 

- Canh bí (bầu, rau..) nấu hải sản(Tôm, bề bề…)
	- Cơm

- Tôm, thịt trưng mắm tép
- Canh rau hải sản
	- Cơm

- Trứng cút kho thịt

- Canh xương củ quả

	
	Bữa phụ:

Giờ ăn : 14h00’
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE
	UỐNG SỮA

METACARE

	
	Bữa chiều:

(Bữa chính 2) 15h00’
	Phở xương 
	Cháo xương nấu rau củ   


	Chè đỗ xanh
 ( Đổ đen, đỗ đỏ)
	Cháo gà bí đỏ 
	Bún thịt, hải sản


